TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
        


             
                                                      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng        năm 2018

PHIẾU ĐỀ NGHỊ XUẤT KHO 

	STT
	TÊN VẬT TƯ
	TSKT/

QUY CÁCH
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	1
	Quạt tản nhiệt CPU
	Socket 1150/1155
	Cái
	05
	

	2
	Nguồn máy vi tính
	450W
	Cái
	05
	

	3
	Chuột máy vi tính
	USB
	Cái
	30
	

	4
	Ổ cứng HDD
	HDD 500Gb
	Cái
	02
	Chưa nhận

	5
	Mainboard H61M
	Socket 1155 MSI
	Cái
	03
	

	6
	Mainboard H81M
	Socket 1150 ASRock
	Cái
	02
	

	7
	Core CPU i5
	4460, socket 1150 Intel
	Cái
	03
	

	8
	Keo tản nhiệt CPU
	
	Ống
	10
	

	9
	Đĩa CD trắng
	
	Đĩa
	300
	

	10
	Cáp mạng cat 6e
	
	Thùng (305m)
	02
	

	11
	Dây rút nhựa 8*300
	
	Bịch (100)
	10
	

	12
	Nẹp dây mạng 6P
	
	Thanh
	20
	

	13
	Nẹp bán nguyệt
	
	Thanh
	5
	

	14
	Mũi khoan tường 
	4/5/6/8/10mm
	Bộ (5 mũi khoan)
	2
	

	15 
	Đầu RJ45
	
	Hộp (100)
	6
	

	16
	Hạt RJ45
	
	Hộp (100)
	2
	

	17
	Kiềm RJ45/RJ11
	
	Cái
	12
	

	18
	Test cáp RJ45/RJ11
	
	Cái
	12
	

	19
	Nhấn cáp mạng
	
	Cái
	12
	

	20
	Cáp quang 1 core
	
	M
	100
	

	21
	Đầu SC
	
	Hộp (100)
	1
	Chưa nhận

	22
	Kiềm tuốt vỏ
	
	Cái
	9
	Chưa nhận

	23
	Máy cắt sợi quang
	
	Cái
	9
	Chưa nhận

	24
	Giấy lau sợi quang
	
	Hộp
	9
	Chưa nhận

	25
	Đèn test quang
	
	Cái
	9
	Chưa nhận

	26
	Ổ đĩa quang DVD RW
	
	Cái
	6
	Chưa nhận

	27
	Pin 9V
	
	Viên
	20
	

	28
	Pin AAA
	
	Viên
	20
	

	29
	Pin CMOS
	
	Vỉ 
(5 viên)
	10
	Chưa nhận


 P. THIẾT BỊ – VẬT TƯ          
   TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

· TỔNG HỢP 

        


             
                                                      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng        năm 2018
PHIẾU ĐỀ NGHỊ XUẤT KHO 

	STT
	TÊN VẬT TƯ
	TSKT/

QUY CÁCH
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	1. 1
	Ổ cứng di động
	
	Cái
	01
	Dụng cụ

	2. 
	Máy bộ đàm Icom F3303
	
	Cái
	03
	

	3. 
	Máy hủy giấy
	
	Cái
	01
	

	4. 
	Pin máy bộ đàm Icom F3303
	
	Cục
	02
	Vật tư

	5. 
	Ổ cứng máy tính 
	
	Cái
	01
	

	6. 
	Bộ nguồn camera
	
	Bộ
	03
	


 P. THIẾT BỊ – VẬT TƯ          
   TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
        


             
                                                      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng        năm 2017

PHIẾU ĐỀ NGHỊ XUẤT KHO 

	STT
	TÊN VẬT TƯ
	TSKT/

QUY CÁCH
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	1
	Mực máy in kim Epson LQ-300+II 
	
	ống
	10
	


 P. THIẾT BỊ – VẬT TƯ          
   TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO

        


             
                                                      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng        năm 2017

PHIẾU ĐỀ NGHỊ XUẤT KHO 

	STT
	TÊN VẬT TƯ
	TSKT/

QUY CÁCH
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	1
	Hộp mực máy in Olivetti
	
	Hộp
	4
	

	
	
	
	
	
	


 P. THIẾT BỊ – VẬT TƯ          
   TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       PHÒNG THIẾT BỊ - VẬT TƯ

        


             
                                                      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng        năm 2017

PHIẾU ĐỀ NGHỊ XUẤT KHO 

	STT
	TÊN VẬT TƯ
	TSKT/

QUY CÁCH
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	1
	Hộp mực máy in HP M1522
	
	Hộp
	1
	

	2
	Hộp mực máy in Canon MF4750
	
	Hộp
	1
	

	3
	Hộp mực máy in Olivetti
	
	Hộp
	4
	


 P. THIẾT BỊ – VẬT TƯ          
   



NGƯỜI ĐỀ NGHỊ


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
        


             
                                                      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng        năm 2017

PHIẾU ĐỀ NGHỊ XUẤT KHO 

	STT
	TÊN VẬT TƯ
	TSKT/

QUY CÁCH
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	1
	Switch 24 port
	
	Cái
	5
	

	2
	Switch 8 port
	
	Cái
	1
	

	3
	Quạt tản nhiệt CPU Socket 1155
	
	Cái
	6
	

	4
	Nguồn máy vi tính 450W 
	
	Cái
	5
	

	5
	Chuột máy vi tính Mitsusi
	
	Cái
	10
	

	6
	HDD 500Gb
	
	Cái
	4
	

	7
	Mainboard H81M – Socket 1150
	
	Cái
	2
	

	8
	Mainboard H110M- Socket 1151
	
	Cái
	2
	

	9
	Core CPU  I3 6100 Intel
	
	Cái
	2
	

	10
	Card test cáp đầu RJ45
	
	Cái
	2
	

	11
	Ram DDR3 4 GB buss 1600
	
	Cái
	30
	


 P. THIẾT BỊ – VẬT TƯ          
   TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

